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PAC TiNH SAN PHAM

o Chat liéu sgi vai dan hoi (viscose 70%, polyamide 30%), mém mai, co gian tot, cé nhiéu
16 thoat nhé trén bang gilip da thoang khi.

e Bang dinh t6t trén da, dd dinh cao trén moi vi tri, pht hgp véi nhiéu vi tri trén co thé, O R
(Ecaviikns, CHi DINH

e Phl keo Acrylic 140-168mg khong chira latex, @& dinh 520g/12mm + 30g (Luc dinh:
4.25 +0.25 N/cm), d6 bén kéo 14.5kg/12mm + 500g an toan cho moi loai da.

e Gac mém mai, chat liéu vai khdng dét, tham hat tot bang sgi viscose, phll I16p mang
chéng dinh polyethylene (HDPE) d6 day 0.1-0.15mm, dinh lugng 12-18g/m2, ngan gitta
gac va vét thuang, khdng dinh vao vét thuong, thay bing dé dang va khéng dau.

« T&m benzalkonium chloride trén gac c6 hiéu qua khtr mui va hé trg khang khuan.

» Gidy 6t silicone bo vé keo day 0.06 + 10%, luc béc 5-20gf/25mm.

e C6 kiém tra vi sinh pht hgp véi gidi han quy dinh tai Dugc dién Viét Nam V.

e Tiéu chudn chat Iu’dng/ Glay ching nhan: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 07:2016/YC.
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CACH SU DUNG

Sr dung dé bao vé vét thuong ha nhd,
vét cat, bi tray xudc, ...

®  Lam sach, lau khé vét thuong va viing da xung quanh trudc khi dan sdn pham.
# Thao bd bao bi va I6p gidy bao vé keo clia bang, dan truc tiép 1én vét thuong.
® Vubt can than cac canh gilip bang dinh chac.

# Thay bang dan khi can thiét, bang dan chi str dung mét lan.

Ma& san pham Kich thuéc Quycach

272mm x 18mm

VBS100-F (Gac =20mm x 10mm)

100 miéng/ hop
260mm x 19mm

VBS100-FS (Gac =20mm x 10mm)
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	Băng keo cá nhân vải
	Sử dụng để bảo vệ vết thương hở nhỏ, vết cắt, bị trầy xước, ...
	Chất liệu sợi vải đàn hồi (viscose 70%, polyamide 30%), mềm mại, co giãn tốt, có nhiều lỗ thoát nhỏ trên băng giúp da thoáng khí.
	Băng dính tốt trên da, độ dính cao trên mọi vị trí, phù hợp với nhiều vị trí trên cơ thể, kể cả vị trí khó.
	Phủ keo Acrylic 140-168mg không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g (Lực dính: 4.25 ± 0.25 N/cm), độ bền kéo 14.5kg/12mm ± 500g an toàn cho mọi loại da.
	Gạc mềm mại, chất liệu vải không dệt, thấm hút tốt bằng sợi viscose, phủ lớp màng chống dính polyethylene (HDPE) độ dày 0.1-0.15mm, định lượng 12-18g/m², ngăn giữa gạc và vết thương, không dính vào vết thương, thay băng dễ dàng và không đau.
	Tẩm benzalkonium chloride trên gạc có hiệu quả khử mùi và hỗ trợ kháng khuẩn.
	Giấy lót silicone bảo vệ keo dày 0.06 ± 10%, lực bóc 5-20gf/25mm.
	Có kiểm tra vi sinh phù hợp với giới hạn quy định tại Dược điển Việt Nam V.
	Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 07:2016/YC.
	Làm sạch, lau khô vết thương và vùng da xung quanh trước khi dán sản phẩm. Tháo bỏ bao bì và lớp giấy bảo vệ keo của băng, dán trực tiếp lên vết thương. Vuốt cẩn thận các cạnh giúp băng dính chắc. Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.
	Mã sản phẩm
	Kích thước
	Quy cách
	VBS100-F
	≥ 72mm x 18mm (Gạc ≥ 20mm x 10mm)

	VBS100-FS
	≥ 60mm x 19mm (Gạc ≥20mm x 10mm)
	100 miếng/ hộp




